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	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN KẾT QUỐC TẾ
(Ban hành theo Quyết định số:       /QĐ-LTT, ngày        tháng        năm 2021                   của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
		
Tên ngành, nghề: Quản trị mạng máy tính
Mã ngành, nghề: 6480209
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Hình thức đào tạo: Chính quy (Tín chỉ)
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
Thời gian đào tạo: 2,5 năm
1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu chung:
Sinh viên tốt nghiệp chương trình Cao đẳng chất lượng cao chuyên ngành Quản trị mạng máy tính có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; có đủ kiến thức, năng lực để thiết kế, vận hành, quản trị và bảo mật hệ thống mạng LAN, WAN; đáp ứng nhu cầu nhân lực công nghệ thông tin trong các lĩnh vực chuyên môn khác nhau.
1.2. Mục tiêu cụ thể:
· Kiến thức: 
· Trình bày được các kiến thức cơ bản về máy tính;
· Trình bày được kiến thức nền tảng về mạng máy tính;
· Phân tích được nhu cầu sử dụng hệ thống mạng của khách hàng;
· Phân tích được nhu cầu nâng cấp, tối ưu hóa hệ thống mạng.
· Trình bày được nguyên tắc, phương pháp để hoạch định, thiết kế và xây dựng, cài đặt và cấu hình, vận hành và quản trị, bảo trì, sửa chữa và nâng cấp hệ thống mạng máy tính;
· Xác định được chức năng, hoạt động của thiết bị mạng trong hệ thống;
· Trình bày chính xác cấu trúc và vai trò của các dịch vụ mạng, các kiến thức mạng máy tính, quản trị mạng;
· Xác định được các yêu cầu khai thác, cập nhật dữ liệu, tạo báo cáo trong phần mềm;
· Trình bày được các kiến thức cơ bản về phát triển các ứng dụng trên mạng;
· Xác định được mô hình, hệ thống mạng cần thiết cho việc khai thác dịch vụ công nghệ thông tin;
· Mô tả được cách thiết kế và lắp đặt mạng không dây;
· Liệt kê được các nguy cơ, sự cố mất an ninh, an toàn dữ liệu cũng như đề xuất được các giải pháp xử lý sự cố; Phân loại được các loại vi-rút và các phần mềm diệt vi-rút;
· Phân tích, đánh giá được mức độ an toàn của hệ thống mạng và các biện pháp bảo vệ hệ thống mạng;
· Trình bày được cách xây dựng chính sách khắc phục sự cố cáp mạng, hạ tầng mạng, hệ thống mạng, bảo mật mạng;
· Giải thích được các thông số kỹ thuật về hệ điều hành, các dịch vụ mạng DHCP, Web, Mail, FTP, DNS;
· Nhận diện được những nguy cơ có thể gây ảnh hưởng đến an toàn của các dịch vụ mạng;
· Liệt kê được các hạng mục cần cấu hình để bảo mật các dịch vụ mạng;
· Trình bày được các phương thức tấn công của tin tặc vào hệ thống mạng;
· Trình bày được các công nghệ, kỹ thuật tiên tiến được cập nhật mới nhất trong việc khắc chế các tác hại từ những cuộc tấn công mạng;
· Trình bày được cách thức quản lý các các rủi ro về công nghệ và kỹ thuật triển khai trong hệ thống mạng;
· Xác định được quy trình bàn giao ca, ghi nhật ký công việc;
· Xác định được các tiêu chuẩn an toàn lao động;
· Kỹ năng: 
· Đạt bậc 3/5 của tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia;
· Tin học đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên; Chứng nhận tin học ứng dụng do Trường cấp (trừ SV ngành Công nghệ thông tin).
· Ngoại ngữ đạt bậc 3 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn; Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B1 hoặc tương đương trở lên, giấy chứng nhận do Trường cấp.
· Khai thác được các ứng dụng trên hệ thống mạng;
· Thiết kế, xây dựng và triển khai được hệ thống mạng cho doanh nghiệp nhỏ và trung bình;
· Triển khai, cài đặt, vận hành (quản trị) được hệ thống thông tin cho doanh nghiệp;
· Đánh giá được hệ thống bảo mật, mã hóa được dữ liệu;
· Xây dựng và triển khai được hệ thống tường lửa bảo vệ hệ thống mạng;
· Bảo trì, sửa chữa và nâng cấp được phần mềm và phần cứng của hệ thống mạng;
· Lập được danh sách các chính sách điều khiển truy cập áp dụng cho các đối tượng trong hệ thống;
· Sử dụng được các công cụ kiểm tra, quét các lỗ hổng trên thiết bị mạng;
· Lập được hồ sơ giám sát hệ thống cáp truyền dẫn, hạ tầng thiết bị, hệ thống dịch vụ, bảo mật mạng;
· Thiết lập được quy trình khắc phục sự cố; chính sách duy trì, khắc phục sự cố;
· Quản lý được nhóm, giám sát, bảo mật được an ninh thông tin trong các hệ thống vừa và nhỏ;
· Xây dựng được các ứng dụng đơn giản trên hệ thống mạng;
· Đánh giá, lựa chọn được thiết bị hệ thống mạng không dây;
· Bảo dưỡng và khắc phục được lỗi hệ thống mạng không dây;
· Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; ứng dụng công nghệ thông tin trong một số công việc chuyên môn của ngành, nghề;
· Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 2/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào công việc chuyên môn của ngành, nghề.
· Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
· Thực hiện công việc có đạo đức, ý thức về nghề nghiệp, trách nhiệm công dân, luôn phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ: Xác định chính xác thông tin về nơi làm việc: quy mô, trang thiết bị, nhà xưởng, nội quy, quy định. Xác định đúng mục đích, yêu cầu, sản phẩm, nội quy của công việc;
· Thực hiện trách nhiệm, đạo đức, tác phong nghề nghiệp, có động cơ nghề nghiệp đúng đắn, tôn trọng bản quyền; thực hiện công việc cần cù chịu khó và sáng tạo; thực hiện công việc đúng kỷ luật lao động của tổ chức và thực hiện đúng  nội qui của cơ quan, doanh nghiệp;
· Thực hiện trách nhiệm với kết quả công việc của bản thân và nhóm trước lãnh đạo cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp;
· Giải quyết được công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;
· Hướng dẫn tối thiểu, giám sát cấp dưới thực hiện nhiệm vụ xác định;
· Đánh giá được chất lượng sản phẩm sau khi hoàn thành kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm;
· Phân loại các phế phẩm như thiết bị phần cứng máy tính, mực in,... vào đúng nơi quy định tránh ô nhiễm môi trường;
Áp dụng được các nguyên tắc về bản quyền phần mềm, sở hữu trí tuệ có trách nhiệm.
1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
Sau khi tốt nghiệp sinh viên sẽ làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu thiết kế, thiết lập và quản trị mạng trong các hoạt động quản lý, nghiệp vụ kinh doanh sản xuất. Cụ thể: 
+ Chuyên viên tư vấn và thiết kế hệ thống mạng;
+ Chuyên viên triển khai và giám sát hệ thống mạng; 
+ Chuyên viên quản trị hệ thống mạng và cơ sở dữ liệu;
+ Chuyên viên bảo trì hệ thống mạng máy tính;
+ Chuyên viên quản trị hosting, domain, website; 
+ Chuyên viên bảo mật hệ thống mạng;
Sinh viên cũng làm việc được trong các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực phần cứng và bảo mật như: lắp ráp và cài đặt máy tính, quản trị hệ thống tường lửa, quản trị hệ thống ảo hóa.
2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học: 
- Số lượng môn học: 46
- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 100 tín chỉ 
- Khối lượng các môn học chung/ đại cương: 525 giờ
- Khối lượng các môn học chuyên môn: 2135 giờ
- Khối lượng lý thuyết: 556 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 2104 giờ
- Thời gian khóa học: 2,5 năm
3. Nội dung chương trình: 
	Mã môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	I
	Các môn học chung/ đại cương
	30
	525
	240
	255
	30

	CTC704
	Giáo dục Chính trị
	4(3,1,7)
	75
	41
	29
	5

	CTC705
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	30
	18
	10
	2

	CBC705
	Giáo dục thể chất (*)
	2(0,2,1)
	60
	5
	51
	4

	CBC707
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	4(3,1,7)
	75
	36
	35
	4

	TTC701
	Tin học 
	4(1,3,4)
	75
	15
	58
	2

	CBC701
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	40
	14
	24
	2

	CBC702
	Tiếng Anh 2
	3(1,2,3)
	40
	14
	24
	2

	CBC703
	Tiếng Anh 3
	2(1,1,3)
	40
	14
	24
	2

	CBC704
	Tiếng Anh 4
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	KTC701
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	60
	55
	
	5

	II
	Các môn học chuyên môn ngành, nghề
	70
	2135
	316
	1792
	27

	II.1
	Môn học cơ sở 
	19
	406
	121
	276
	9

	TTC7700
	Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả
	2(2,0,4)
	30
	9
	20
	1

	TTC7263
	Kỹ thuật lập trình
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	TTC7273
	Thực hành Kỹ thuật lập trình
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	TTC7259
	Cơ sở dữ liệu
	3(3,0,6)
	45
	43
	
	2

	TTC7258
	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	TTC7204
	Giải pháp thương mại điện tử (E-commerce solutions)
	2(1,1,3)
	31
	13
	16
	2

	TTC7334
	Phần cứng máy tính
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	TTC7332
	Mạng máy tính và quản trị mạng
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	TTC7339
	Thực hành Mạng máy tính và quản trị mạng
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	II.2
	Môn học chuyên môn ngành
	43
	1519
	167
	1336
	16

	TTC7346
	Thiết lập hệ thống mạng
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	TTC7344
	Thực hành Thiết lập hệ thống mạng
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	TTC7333
	Quản trị mạng trên Microsoft
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	TTC7340
	Thực hành Quản trị mạng trên Microsoft
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	TTC7345
	Thiết bị mạng
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	TTC7343
	Thực hành Thiết bị mạng
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	TTC7337
	Quản trị mạng trên Linux
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	TTC7342
	Thực hành Quản trị mạng trên Linux
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	TTC7327
	Cấu hình mạng
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	TTC7206
	Bảo mật dữ liệu (Data Security)
	2(1,1,3)
	31
	16
	13
	2

	TTC7208
	Công nghệ di động (Mobile Technology)
	2(1,1,3)
	31
	13
	16
	2

	TTC7355
	Thực hành Quản trị mạng nâng cao trên Linux
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	TTC7202
	Dữ liệu lớn (Big Data)
	2(1,1,3)
	31
	16
	13
	2

	TTC7210
	Kỹ thuật hack (Ethical Hacking)
	2(1,1,3)
	31
	10
	19
	2

	TTC7338
	Thực hành Kỹ thuật hack
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	TTC7577
	Đồ án cơ sở ngành
	1(0,1,0)
	45
	
	45
	

	TTC7578
	Đồ án chuyên ngành (**)
	1(0,1,0)
	45
	
	45
	

	TTC7579
	Đồ án tốt nghiệp (**)
	5(0,5,0)
	225
	
	225
	

	TTC7580
	Thực tập tốt nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	270
	
	270
	

	TTC7581
	Thực tập doanh nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	270
	
	270
	

	II.3
	Môn học tự chọn
	8
	210
	28
	180
	2

	II.3.1
	Nhóm tự chọn 1 (Sinh viên chọn 1 trong  2 môn học sau đây)
	2
	30
	28
	
	2

	TTC7389
	Thiết kế trang Web
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	TTC7387
	Xây dựng hạ tầng mạng
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	II.3.2
	Nhóm tự chọn 2 (Sinh viên chọn 3 trong 5  môn học sau đây)
	6
	180
	
	180
	0

	TTC7390
	Thực hành Thiết kế trang web
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	TTC7326
	Bảo mật hệ thống thông tin
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	TTC7328
	Công nghệ ảo hóa
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	TTC7401
	Thực hành Xây dựng hạ tầng mạng
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	TTC7336
	Quản trị Data Center
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	
	Tổng cộng
	100
	2660
	556
	2047
	57



4. Kế hoạch giảng dạy 
	TT
	Mã   môn học
	Tên môn học
	Số     tín chỉ
	Mã môn học: Học trước (a) Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	16
	
	

	Môn học bắt buộc
	16
	
	

	1
	CBC707
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	4(3,1,7)
	
	

	2
	KTC701
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	
	

	3
	TTC701
	Tin học 
	4(1,3,4)
	
	

	4
	TTC7263
	Kỹ thuật lập trình
	2(2,0,4)
	TTC7273(b)
	

	5
	TTC7273
	Thực hành Kỹ thuật lập trình
	2(0,2,1)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	21
	
	

	Môn học bắt buộc
	21
	
	

	6
	CBC705
	Giáo dục thể chất (*)
	2(0,2,1)
	
	

	7
	TTC7259
	Cơ sở dữ liệu
	3(3,0,6)
	
	

	8
	TTC7202
	Dữ liệu lớn (Big Data)
	2(1,1,3)
	
	Chương trình môn học Glasgow

	9
	TTC7334
	Phần cứng máy tính
	2(0,2,1)
	
	

	10
	TTC7332
	Mạng máy tính và quản trị mạng
	2(2,0,4)
	TTC7339(b)
	

	11
	TTC7339
	Thực hành Mạng máy tính và quản trị mạng
	2(0,2,1)
	
	

	12
	TTC7346
	Thiết lập hệ thống mạng
	2(2,0,4)
	TTC7344(b)
	

	13
	TTC7344
	Thực hành Thiết lập hệ thống mạng
	2(0,2,1)
	
	

	14
	TTC7345
	Thiết bị mạng
	2(2,0,4)
	TTC7343(b)
	

	15
	TTC7343
	Thực hành Thiết bị mạng
	2(0,2,1)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 3
	24
	
	

	Môn học bắt buộc
	20
	
	

	16
	TTC7700
	Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả
	2(2,0,4)
	
	

	17
	CBC701
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	
	

	18
	CBC702
	Tiếng Anh 2
	3(1,2,3)
	
	

	19
	CBC703
	Tiếng Anh 3
	2(1,1,3)
	
	

	20
	CBC704
	Tiếng Anh 4
	2(2,0,4)
	
	

	21
	TTC7204
	Giải pháp thương mại điện tử (E-commerce solutions)
	2(1,1,3)
	
	Chương trình môn học Glasgow

	22
	TTC7258
	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	2(0,2,1)
	
	

	23
	TTC7333
	Quản trị mạng trên Microsoft
	2(2,0,4)
	TTC7340 (b)
	

	24
	TTC7340
	Thực hành Quản trị mạng trên Microsoft
	2(0,2,1)
	
	

	Môn học tự chọn (Sinh viên chọn 1 trong 2 môn học sau đây)
	2
	
	

	25
	TTC7389
	Thiết kế trang Web
	2(2,0,4)
	TTC7390 (b)
	

	26
	TTC7387
	Xây dựng hạ tầng mạng
	2(2,0,4)
	TTC7401 (b)
	

	Môn học tự chọn (Sinh viên chọn 1 trong 2 môn học sau đây)
	2
	
	

	27
	TTC7390
	Thực hành Thiết kế trang web
	2(0,2,1)
	
	

	28
	TTC7401
	Thực hành Xây dựng hạ tầng mạng
	2(0,2,1)
	
	

	
	
	Học kỳ 4
	23
	
	

	Môn học bắt buộc
	19
	
	

	29
	CTC705
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	
	

	30
	CTC704
	Giáo dục Chính trị
	4(3,1,7)
	
	

	31
	TTC7208
	Công nghệ di động (Mobile Technology)
	2(1,1,3)
	
	Chương trình môn học Glasgow

	32
	TTC7355
	Thực hành Quản trị mạng nâng cao trên Linux
	2(0,2,1)
	
	

	33
	TTC7210
	Kỹ thuật hack (Ethical Hacking)
	2(1,1,3)
	TTC7338 (b)
	Chương trình môn học Glasgow

	34
	TTC7338
	Thực hành Kỹ thuật hack
	2(0,2,1)
	
	

	35
	TTC7337
	Quản trị mạng trên Linux
	2(2,0,4)
	TTC7342 (b)
	

	36
	TTC7342
	Thực hành Quản trị mạng trên Linux
	2(0,2,1)
	
	

	37
	TTC7577
	Đồ án cơ sở ngành
	1(0,1,0)
	
	

	Môn học tự chọn (Sinh viên chọn 2 trong 3 môn học sau đây)
	4
	
	

	38
	TTC7326
	Bảo mật hệ thống thông tin
	2(0,2,1)
	
	

	39
	TTC7328
	Công nghệ ảo hóa
	2(0,2,1)
	
	

	40
	TTC7336
	Quản trị Data Center
	2(0,2,1)
	
	

	
	
	Học kỳ 5 
	16
	
	

	Môn học bắt buộc
	16
	
	

	41
	TTC7327
	Cấu hình mạng
	2(0,2,1)
	
	

	42
	TTC7206
	Bảo mật dữ liệu (Data Security)
	2(1,1,3)
	
	Chương trình môn học Glasgow

	43
	TTC7578
	Đồ án chuyên ngành (**)
	1(0,1,0)
	
	

	44
	TTC7579
	Đồ án tốt nghiệp (**)
	5(0,5,0)
	
	

	45
	TTC7580
	Thực tập tốt nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	
	

	46
	TTC7581
	Thực tập doanh nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	Tổng cộng
	100
	
	


5. Hướng dẫn sử dụng chương trình:
5.1. Các môn học chung bắt buộc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ/ngành tổ chức xây dựng và ban hành để áp dụng thực hiện:  
- Để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, nhà trường bố trí tham quan một số cơ sở sản xuất, kinh doanh phù hợp với nghề đào tạo;
- Thời gian cho hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá vào thời điểm phù hợp.
5.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:
Cần căn cứ vào điều kiện cụ thể, khả năng của mỗi trường và kế hoạch đào tạo hàng năm theo từng khóa học, lớp học và hình thức tổ chức đào tạo đã xác định trong chương trình đào tạo và công bố theo từng ngành, nghề để xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa đảm bảo đúng quy định
5.3. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun:
Xét công nhận tốt nghiệp thực hiện theo Quyết định số 696/QĐ-LTT-ĐT ngày 26 tháng 6 năm 2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 713/QĐ-LTT-ĐT ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
Căn cứ đề nghị của Hội đồng xét tốt nghiệp, Hiệu trưởng ký quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng Kỹ sư thực hành cho những sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp.
5.4. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp:
Xét công nhận tốt nghiệp thực hiện theo Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 713/QĐ-LTT-ĐT ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. HCM được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Quyết định số 696/QĐ-LTT-ĐT ngày 26 tháng 6 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
Căn cứ đề nghị của Hội đồng xét tốt nghiệp, Hiệu trưởng ký quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng Kỹ sư thực hành cho những sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp.
5.5. Các chú ý khác (nếu có)
Các môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và An ninh, Kỹ năng mềm và Thực tập Doanh nghiệp không tính vào điểm trung bình chung học tập nhưng là môn học điều kiện để xét hoàn thành khối lượng học tập, xét điều kiện dự thi tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp.
Môn học Thực tập Doanh nghiệp có số tín không tính vào tổng số tín chỉ trong chương trình. Tùy theo chuyên môn của từng ngành, nghề, Trưởng khoa có thể chọn 1 trong các hình thức sau để thực hiện:
· Thực tập tại Doanh nghiệp.
· Thực tập tại các xưởng chuyên môn hoặc các trung tâm doanh nghiệp liên kết đặt tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM.
· Tham gia các câu lạc bộ chuyên nghành tại khoa.
· Thực hiện các mô hình, dự án do khoa triển khai.
Các môn học gắn dấu (**) học tại Doanh nghiệp.	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2021
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Thực hành Xây dựng hạ tầng mạng
Xây dựng hạ tầng mạng
Công nghệ di động (Mobile Technology)
Giải pháp thương mại điện tử (E-commerce solutions)
Quản trị mạng trên Microsoft
Tiếng Anh 2
Tiếng Anh 3
Tiếng Anh 4
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Thực hành Quản trị mạng trên Microsoft
Tiếng Anh 1
Dữ liệu lớn (Big Data)
Thực hành Thiết bị mạng
Thiết bị mạng
Thực hành Thiết lập hệ thống mạng
Thiết lập hệ thống mạng
Thực hành Mạng máy tính và quản trị mạng
Mạng máy tính và quản trị mạng
Phần cứng máy tính
Cơ sở dữ liệu
Kỹ thuật lập trình
Tin học
Kỹ năng mềm
Thực tập tốt nghiệp
Thực hành Kỹ thuật lập trình


